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TT Mã SV Lớp Tên học phần Mã HP
Số 

ĐVHT
TS

Điểm 

KT

Điểm 

Thi L1

Điểm 

Thi L2
TB Ghi chú

1 211601023 Đặng Thị Ánh Nguyệt CCTO16
Phép tính VP-TP hàm nhiều 

biến 1
TOC104 3 30% 7.0 8.0 8.0

2 211501007 Nguyễn Phi Dương CCTO14 7.5 6.5 7.0

3 211501036 Lê Thị Trang CCTO15 7.5 7.5 8.0

4 211501038 Phạm Thị Tuyết CCTO15 7.0 6.0 6.0

5 211507012 Hoàng Thị Hoài Linh CCNV15 Nhập môn tin học CTC001 2 30% 8.0 6.0 7.0

6 211517125 Hứa Thị Loan CCTH151
Điền kinh, Bơi, Đá cầu, Trò 

chơi vận động
TCC202 4 100% 7.0 7.0
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Họ và tên

30%Topo đại cương 2TOC130
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